
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  1839/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 09 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021

 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT/VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành 

chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái 

Nguyên (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y 

tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

2. Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế; 

3. Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược 

phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên;

4. Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh; lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng; lĩnh vực Y tế Dự 

phòng; lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Y tế; 

5. Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

6. Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ 

sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Trang thiết bị y tế; Khám bệnh, chữa bệnh; Y 

tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NĂM 2021 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ  Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND 
Ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

I Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1

Cấp giấy phép 
hoạt động đối với 
cơ sở dịch vụ y tế 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 45 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định: 4.300.000 
đồng /lần.
(Theo quy định 
tại Thông tư  
số 
278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng  Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý và 

1 Luật khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 
ngày 23/11/2009.
2. Nghị định số 
87/2011/NĐ-CP ngày 
27/9/2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ 
quy định cấp chứng chỉ 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

sử dụng phí 
trong lĩnh vực 
y tế).

hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.
4. Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế.
5. Thông tư số 
278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí trong lĩnh 
vực y tế.
6. Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

được bãi bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ 
Y tế.

2

Cấp giấy chứng 
nhận người sở hữu 
bài thuốc gia 
truyền và phương 
pháp chữa bệnh gia 
truyền thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 60 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
2.500.000 
đồng/lần
(Theo quy định 
tại Thông tư  số 
278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng  Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực y tế).

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.

Một cửa

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 42+ 43/N
gày 25-6-2021

39



STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

4. Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
5. Thông tư số  
278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
7.  Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

3

Cấp lại giấy chứng 
nhận người sở hữu 
bài thuốc gia 
truyền và phương 
pháp chữa bệnh gia 
truyền thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 60 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
2.500.000 
đồng/lần
Theo quy định tại 
Thông tư  số 
278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng  Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực y tế).

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề 
và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.
4. Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
5. Thông tư số  
278/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí trong lĩnh vực 
y tế
6. Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

4

Cấp bổ sung phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn trong 
chứng chỉ hành 
nghề thuộc thẩm 

- Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

- Phí thẩm định: 
360.000 
đồng/lần  
Theo quy định 
tại Thông tư  số 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh 
số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của Chính 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

quyền của Sở Y tế - 180 ngày 
đối với 
trường hợp 
cần xác 
minh người 
được đào tạo 
ở nước ngoài 
hoặc có 
chứng chỉ 
hành nghề 
do nước 
ngoài cấp.

tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng  Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực y tế).

phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật khám bệnh, chữa bệnh.
3. Nghị định số 109/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế.
5. Thông tư số  278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng  Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế
6. Quyết định 358/QĐ-BYT 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

5

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với bệnh 
viện thuộc Sở Y tế 
và áp dụng đối với 
trường hợp khi 
thay đổi hình thức 
tổ chức, chia tách, 
hợp nhất, sáp nhập

Trong thời 
hạn 60 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
10.500.000 
đồng/lần
Theo quy định tại 
Thông tư  số 
278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng  Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực y tế).

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh 
số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật khám bệnh, chữa bệnh.
3. Nghị định số 109/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

bệnh, chữa bệnh.
4. Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế.
5. Thông tư số  278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng  Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế.
6. Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

6

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với 
Phòng khám đa 
khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 45 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
5.700.000 
đồng/lần
(Theo quy định 
tại Thông tư số  
278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11 /2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực y tế)

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh 
số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật khám bệnh, chữa bệnh.
3. Nghị định số 109/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế.
5. Thông tư số 278/2016/TT-

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế.
- Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

7

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với 
Phòng khám 
chuyên khoa thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

Trong thời 
hạn 45 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 

- Phí thẩm định: 
4.300.000 
đồng/lần
(Theo quy định 
tại Thông tư số 
278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh 
số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật khám bệnh, chữa bệnh.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực y tế)

3. Nghị định số 109/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế.
5. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế.
6. Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

8

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với Nhà 
hộ sinh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 45 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
5.700.000 
đồng/lần
(Theo quy định 
tại Thông tư số  
278/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí trong 
lĩnh vực y tế)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ 
quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

4. Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số quy 
định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế.
5. Thông tư số  278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế.
- Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

9

Công bố đủ điều 
kiện thực hiện 
khám sức khỏe cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

Trong thời 
hạn 15 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh 
số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật khám bệnh, chữa bệnh.
3. Nghị định số 109/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế.
5. Thông tư 278/2016/TT-
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế.
6. Quyết định 358/QĐ-BYT 
ngày 29 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng  Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và được bãi 
bỏ tại Nghị định 
155/2018/NĐ-CP quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

10

Điều chỉnh giấy 
phép hoạt động 
khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo đối 
với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế 
khi thay đổi quy 
mô giường bệnh 

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

hoặc cơ cấu tổ 
chức hoặc phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn.

phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề và cấp giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-BYT 
ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

11
Cấp lại giấy phép 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với 

Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế do bị mất 
hoặc hư hỏng hoặc 
giấy phép bị thu 
hồi do cấp không 
đúng thẩm quyền

Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề và cấp giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-BYT 
ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

12

Cấp giấy phép 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của 
Sở Y tế khi thay 
đổi tên cơ sở 
khám chữa bệnh

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

13

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 
khi thay đổi địa 
điểm

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và 

Một cửa

56
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 42+ 43/N

gày 25-6-2021



STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

14

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo 
đối với trạm xá, 
trạm y tế cấp xã

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

15 Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 

Trong thời 
hạn 90 ngày, 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009. Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

chữa bệnh nhân 
đạo đối với cơ sở 
dịch vụ cấp cứu, 
hỗ trợ vận chuyển 
người bệnh

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

16

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với cơ sở 
dịch vụ kính thuốc

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

17

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với cơ sở 
dịch vụ chăm sóc 
sức khoẻ tại nhà

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

18

Cấp giấy phép 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với 
cơ sở dịch vụ làm 

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

răng giả tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

19

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo 
đối với cơ sở dịch 
vụ tiêm (chích), 
thay băng, đếm 
mạch, đo nhiệt độ, 
đo huyết áp

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh. Hiệu lực thi hành.
3. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh;
4. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

5. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính mới thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế.

20

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với phòng 
xét nghiệm thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

21

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với phòng 
khám chẩn đoán 
hình ảnh thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.

Một cửa

66
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 42+ 43/N

gày 25-6-2021



STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

22

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với Nhà 
Hộ Sinh thuộc 

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

thẩm quyền của Sở 
Y tế.

sơ. Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

23

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với Phòng 
chẩn trị y học cổ 
truyền thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

24

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với Phòng 
khám chuyên khoa 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế.

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

25

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với Phòng 
khám đa khoa 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế.

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

26

Cấp giấy phép hoạt 
động khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo đối với bệnh 
viện thuộc Sở Y tế, 
bệnh viện tư nhân 
hoặc thuốc các Bộ 
khác (trừ các bệnh 
viện thuộc Bộ 
Quốc phòng) và áp 
dụng đối với 
trường hợp khi 
thay đổi hình thức 
tổ chức, chia tách, 
hợp nhất, sáp nhập

Trong thời 
hạn 90 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật Hoạt động chữa thập 
đỏ số 11/2008/QH12 ngày 
03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/11/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 41/2011/TT-
BYT ngày 14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
5. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

nhân đạo.
6. Quyết định số 327/QĐ-
BYT ngày 30 tháng 01 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

27

Cấp lại Giấy phép 
hoạt động đối với 
trạm, điểm sơ cấp 
cứu chữ thập đỏ do 
mất, rách, hỏng

Trong thời 
hạn 20 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được 
đơn đề nghị 
cấp lại Giấy 
phép hoạt 
động của 
trạm, điểm 
sơ cấp cứu.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Không quy 
định.

1. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008;
2. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ;
3. Thông tư số 17/2014/TT-
BYT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc cấp giấy phép 
hoạt động đối với trạm, điểm 
sơ cấp cứu chữ thập đỏ và 
việc huấn luyện sơ cấp cứu 
chữ thập đỏ.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

4. Quyết định 3106/QĐ-BYT 
ngày 19 tháng 8 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế

28

Cấp lại Giấy phép 
hoạt động đối với 
trạm, điểm sơ cấp 
cứu chữ thập đỏ 
khi thay đổi địa 
điểm

Trong thời 
hạn 30 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, 
UBND cấp huyện
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định:
Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008;
2. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ;
3. Thông tư số 17/2014/TT-
BYT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc cấp giấy phép 
hoạt động đối với trạm, điểm 
sơ cấp cứu chữ thập đỏ và 
việc huấn luyện sơ cấp cứu 
chữ thập đỏ.
4. Quyết định 3106/QĐ-BYT 

Một cửa 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

ngày 19 tháng 8 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế

29

Cấp Giấy phép 
hoạt động đối với 
điểm sơ cấp cứu 
chữ thập đỏ

Trong thời 
hạn 30 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, 
UBND cấp huyện
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định:
Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008;
2. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ;
3. Thông tư số 17/2014/TT-
BYT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc cấp giấy phép 
hoạt động đối với trạm, điểm 
sơ cấp cứu chữ thập đỏ và 
việc huấn luyện sơ cấp cứu 
chữ thập đỏ.
4. Quyết định 3106/QĐ-BYT 
ngày 19 tháng 8 năm 2014 

Một cửa 
liên thông
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

của Bộ trưởng Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế

30

Cấp Giấy phép 
hoạt động đối với 
trạm sơ cấp cứu 
chữ thập đỏ

Trong thời 
hạn 30 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, 
UBND cấp huyện
- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định:
Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008;
2. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ;
3. Thông tư số 17/2014/TT-
BYT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc cấp giấy phép 
hoạt động đối với trạm, điểm 
sơ cấp cứu chữ thập đỏ và 
việc huấn luyện sơ cấp cứu 
chữ thập đỏ.
4. Quyết định 3106/QĐ-BYT 
ngày 19 tháng 8 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Y tế công 

Một cửa 
liên thông
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế.

31

Cấp chứng chỉ 
hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh đối 
với người Việt Nam 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

- Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.
- Trong thời 
hạn 180 
ngày đối với 
trường hợp 
cần xác 
minh người 
được đào tạo 
ở nước ngoài 
hoặc có 
chứng chỉ 
hành nghề 
do nước 
ngoài cấp.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
360.000 đồng/lần   
(Theo Thông tư 
số 278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng       Bộ Tài 
chính)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

32

Cấp thay đổi phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn trong 
chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

- Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.
- Trong thời 
hạn 180 
ngày đối với 
trường hợp 
cần xác 
minh người 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

- Phí thẩm định: 
360.000 
đồng/lần   (Theo 
Thông tư số 
278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng       Bộ 
Tài chính)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 

Một cửa

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 42+ 43/N
gày 25-6-2021

79

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx


STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

được đào tạo 
ở nước ngoài 
hoặc có 
chứng chỉ 
hành nghề 
do nước 
ngoài cấp.

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

33

Cấp điều chỉnh 
chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, 
chữa bệnh trong 
trường hợp đề nghị 
thay đổi họ và tên, 
ngày tháng năm 
sinh

Trong thời 
hạn 30 ngày 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
360.000 
đồng/lần   (Theo 
Thông tư số 
278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng       Bộ 
Tài chính)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

34

Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh bị 
mất hoặc hư hỏng 
chứng chỉ hành 
nghề hoặc bị thu 
hồi chứng chỉ hành 
nghề theo quy định 
tại điểm a, b Khoản 
1 Điều 29 Luật 
khám bệnh, chữa 
bệnh

- Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ
- Trong thời 
hạn 180 
ngày đối với 
trường hợp 
cần xác 
minh người 
được đào tạo 
ở nước ngoài 
hoặc có 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
150.000 đồng/lần 
(theo Thông tư 
số 278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

chứng chỉ 
hành nghề 
do nước 
ngoài cấp.

động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

35

Cấp lại chứng chỉ 
hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh 
đối với người Việt 
Nam bị thu hồi 

- Trong thời 
hạn 30 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 

- Phí thẩm định: 
360.000 
đồng/lần (theo 
Thông tư số 
278/2016/TT-

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

chứng chỉ hành 
nghề theo quy định 
tại điểm c, d, đ, e 
và g Khoản 1 Điều 
29 Luật khám 
bệnh, chữa bệnh

sơ hợp lệ
- 180 ngày 
đối với 
trường hợp 
cần xác 
minh người 
được đào tạo 
ở nước ngoài 
hoặc có 
chứng chỉ 
hành nghề 
do nước 
ngoài cấp

Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

36

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với trạm 
y tế cấp xã, trạm xá 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 45 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định: 
3.100.000 
đồng/lần (Theo 
Thông tư  số 
11/2020/TT-BTC 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Thông tư  số 
11/2020/TT-BTC  ngày 
20/02/2020 sửa đổi Thông 
tư 278/2016/TT-BTC quy 
định về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế 
do Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành.
6. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx


STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

37

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi 
địa điểm thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

Trong thời 
hạn 60 ngày 
đối với bệnh 
viện, 45 
ngày đối với 
các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định:
+ Bệnh viện: 
10.500.000 
đồng/lần
+ Phòng khám 
đa khoa, nhà hộ 
sinh, bệnh xá 
thuộc lực lượng 
Công an nhân 
dân, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
y học gia đình 
(hoặc cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh theo 
nguyên lý y học 
gia đình): 
5.700.000 
đồng/lần
+  Phòng khám 
chuyên khoa 
theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 
11 Nghị định số 

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Thông tư  số 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

155/2018/NĐ-
CP ngày 12 
tháng 11 năm 
2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy 
định liên quan 
đến điều kiện 
đầu tư kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Y tế (trừ Phòng 
chẩn trị y học cổ 
truyền và Phòng 
khám chuyên 
khoa y học cổ 
truyền quy định 
tại Điểm d Mục 
này; Cơ sở dịch 
vụ y tế theo quy 
định tại Khoản 3 
Điều 11 Nghị 
định số 
155/2018/NĐ-

11/2020/TT-BTC  ngày 
20/02/2020 sửa đổi Thông 
tư 278/2016/TT-BTC quy 
định về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế 
do Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành.
6. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

CP ngày 12 
tháng 11 năm 
2018 của Chính 
phủ; Các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh khác: 
4.300.000 
đồng/lần
+ Phòng chẩn trị 
y học cổ truyền; 
Phòng khám 
chuyên khoa y 
học cổ truyền; 
Trạm y tế cấp 
xã, trạm xá và 
tương đương: 
3.100.000 
đồng/lần
(Theo Thông tư  
số 11/2020/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

38

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi 
tên cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 60 ngày 
đối với bệnh 
viện, 45 
ngày đối với 
các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định: 
1.500.000 
đồng/lần
(Theo Thông tư 
số 278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

39

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi 
quy mô giường 
bệnh hoặc cơ cấu 
tổ chức hoặc phạm 
vi hoạt động 
chuyên môn thuộc 
thẩm quyền của Sở 
Y tế

Trong thời 
hạn 60 ngày 
đối với bệnh 
viện, 45 
ngày đối với 
các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định:
+ Bệnh viện: 
10.500.000 
đồng/lần
+ Phòng khám 
đa khoa, nhà hộ 
sinh, bệnh xá 
thuộc lực lượng 
Công an nhân 
dân, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
y học gia đình 
(hoặc cơ sở 
khám bệnh, chữa 

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

bệnh theo 
nguyên lý y học 
gia đình): 
5.700.000 
đồng/lần
+  Phòng khám 
chuyên khoa 
theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 
11 Nghị định số 
155/2018/NĐ-
CP ngày 12 
tháng 11 năm 
2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số quy 
định liên quan 
đến điều kiện 
đầu tư kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Y tế (trừ Phòng 
chẩn trị y học cổ 
truyền và Phòng 

động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Thông tư  số 
11/2020/TT-BTC  ngày 
20/02/2020 sửa đổi Thông 
tư 278/2016/TT-BTC quy 
định về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế 
do Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành.
6. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 

92
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 42+ 43/N

gày 25-6-2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-11-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-278-2016-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2623-QD-BYT-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chung-chi-hanh-nghe-giay-phep-hoat-dong-352714.aspx


STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

khám chuyên 
khoa y học cổ 
truyền quy định 
tại Điểm d Mục 
này; Cơ sở dịch 
vụ y tế theo quy 
định tại Khoản 3 
Điều 11 Nghị 
định số 
155/2018/NĐ-
CP ngày 12 
tháng 11 năm 
2018 của Chính 
phủ; Các hình 
thức tổ chức 
khám bệnh, 
chữa bệnh khác: 
4.300.000 
đồng/lần
+ Phòng chẩn trị 
y học cổ truyền; 
Phòng khám 
chuyên khoa y 
học cổ truyền; 
Trạm y tế cấp 

nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

xã, trạm xá và 
tương đương: 
3.100.000 
đồng/lần
(Theo Thông tư  
số 11/2020/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

40

Cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh khi thay đổi 
người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 60 ngày 
đối với bệnh 
viện, 45 
ngày đối với 
các hình 
thức tổ chức 
khác kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định: 
1.500.000 
đồng/lần
(Theo Thông tư 
số 278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

41

Cấp lại giấy phép 
hoạt động đối với 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở 

Trong thời 
hạn 60 ngày 
đối với bệnh 
viện, 45 
ngày đối với 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 

- Phí thẩm định: 
1.500.000 
đồng/lần
(Theo Thông tư 

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Nghị định số 87/2011/NĐ-
CP ngày 27/9/2011 của 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Y tế do bị mất, 
hoặc hư hỏng hoặc 
bị thu hồi do cấp 
không đúng thẩm 
quyền

các hình 
thức tổ chức 
khác kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ

Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

số 278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật khám bệnh, 
chữa bệnh.
3. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
4. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
5. Quyết định số 2623/QĐ-
BYT ngày 20/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại 
Nghị định 109/2016/NĐ-CP 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

42

Đề nghị phê duyệt 
lần đầu danh mục 
kỹ thuật của các cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản 
lý của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 20 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11/12/2013 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về quy 
định chi tiết phân tuyến 
chuyên môn kỹ thuật đối với 
hệ thống khám bệnh, chữa 
bệnh.
3. Quyết định  số 4692/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Y 
tế.

Một cửa

43 Đề nghị phê duyệt Trong thời - Nơi Tiếp nhận hồ - Không quy 1. Luật Khám bệnh, chữa Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

bổ sung danh mục 
kỹ thuật của các cơ 
sở khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản 
lý của Sở Y tế

hạn 20 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

định. bệnh năm 2009.
2. Thông tư số 43/2013/TT-
BYT ngày 11/12/2013 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về quy 
định chi tiết phân tuyến 
chuyên môn kỹ thuật đối với 
hệ thống khám bệnh, chữa 
bệnh.
3. Quyết định  số 4692/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực khám bệnh, 
chữa bệnh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Y 
tế.

44

Cho phép người 
hành nghề được 
tiếp tục hành nghề 
khám bệnh, chữa 
bệnh sau khi bị 
đình chỉ hoạt động 
chuyên môn thuộc 
thẩm quyền của Sở 

Trong vòng 
20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Thông tư số 35/2013/TT-
BYT ngày 30/10/2013 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về thu hồi chứng chỉ 
hành nghề, giấy phép hoạt 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Y tế đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

động và đình chỉ hoạt động 
chuyên môn của người 
hành nghề, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
3. Quyết định số 3673/QĐ-
BYT ngày 17/09/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

45

Cho phép cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh được tiếp tục 
hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh 
sau khi bị đình chỉ 
hoạt động chuyên 
môn thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế

Trong vòng 
20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009.
2. Thông tư số 35/2013/TT-
BYT ngày 30/10/2013 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về thu hồi chứng chỉ 
hành nghề, giấy phép hoạt 
động và đình chỉ hoạt động 
chuyên môn của người 
hành nghề, cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.
3. Quyết định số 3673/QĐ-
BYT ngày 17/09/2014 của 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

46

Cấp lại Giấy phép 
hoạt động đối với 
trạm, điểm sơ cấp 
cứu chữ thập đỏ do 
mất, rách, hỏng

Trong thời 
hạn 20 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được 
đơn đề nghị 
cấp lại Giấy 
phép hoạt 
động của 
trạm, điểm 
sơ cấp cứu.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008.
2. Nghị định số 
03/2011/NĐ-CP ngày 07 
tháng 01 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
3. Thông tư số 17/2014/TT-
BYT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc cấp giấy phép 
hoạt động đối với trạm, điểm 
sơ cấp cứu chữ thập đỏ và 
việc huấn luyện sơ cấp cứu 
chữ thập đỏ.
4. Quyết định số  3106/QĐ-
BYT ngày 19/08/2014 về 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

47

Cho phép cá nhân 
trong nước, nước 
ngoài tổ chức 
khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực 
thuộc Sở Y tế

Trong thời 
hạn 10 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008.
3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 30/2014/TT-BYT 
ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế Quy định về khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo.
5. Quyết định số  327/QĐ-
BYT ngày 30/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

48

Cho phép Đoàn 
khám bệnh, chữa 
bệnh trong nước tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế

Trong thời 
hạn 10 ngày, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008.
3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế Quy định về 
khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo.
5. Quyết định số  327/QĐ-
BYT ngày 30/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

Một cửa

49 Cho phép Đoàn 
khám bệnh, chữa 

Trong thời 
hạn 10 ngày, 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 

- Không quy định. 1. Luật Khám bệnh, chữa Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

bệnh nước ngoài tổ 
chức khám bệnh, 
chữa bệnh nhân 
đạo tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật hoạt động chữ thập 
đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008.
3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế Quy định về 
khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo.
5. Quyết định số  327/QĐ-
BYT ngày 30/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

50
Cho phép Đội 
khám bệnh, chữa 
bệnh chữ thập đỏ 

Trong thời 
hạn 10 ngày, 
kể từ ngày 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23/11/2009.
2. Luật hoạt động chữ thập 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

lưu động tổ chức 
khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực 
thuộc Sở Y tế

nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

đỏ ngày 03 tháng 6 năm 
2008.
3. Nghị định số 03/2011/NĐ-
CP ngày 07/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật 
hoạt động chữ thập đỏ.
4. Thông tư số 30/2014/TT-
BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế Quy định về 
khám bệnh, chữa bệnh nhân 
đạo.
5. Quyết định số  327/QĐ-
BYT ngày 30/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

51

Cấp giấy xác nhận 
nội dung quảng 
cáo dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền 

Trong thời 
gian 10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 

- Không quy 
định.

1. Luật quảng cáo ngày 21 
tháng 06 năm 2012;
2. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

của Sở Y tế lệ theo dấu 
tiếp nhận 
công văn 
đến của cơ 
quan tiếp 
nhận hồ sơ

tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

3. Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật quảng cáo.
4. Thông tư số 09/2015/TT-
BYT ngày 25/5/2015 của  Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
xác nhận nội dung quảng cáo 
đối với sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ Y tế.
5. Quyết định số 3904/QĐ-
BYT ngày 18/09/2015 Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Y 
tế do bộ trưởng Bộ y tế ban 
hành.

52
Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung 
quảng cáo dịch vụ 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 

- Không quy 
định.

1. Luật quảng cáo ngày 21 
tháng 06 năm 2012; Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 
trong trường 
hợp bị mất hoặc bị 
hư hỏng

từ ngày nhận 
được văn 
bản đề nghị 
theo dấu tiếp 
nhận công 
văn đến của 
cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ

giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

2. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
3. Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật quảng cáo.
4. Thông tư số 09/2015/TT-
BYT ngày 25/5/2015 của  Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
xác nhận nội dung quảng cáo 
đối với sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ Y tế.
5. Quyết định số 3904/QĐ-
BYT ngày 18/09/2015 Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Y 
tế do bộ trưởng Bộ y tế ban 
hành.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

53

Cấp lại giấy xác 
nhận nội dung 
quảng cáo dịch vụ 
khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 
khi có thay đổi về 
tên, địa chỉ của tổ 
chức, cá nhân chịu 
trách nhiệm và 
không thay đổi nội 
dung quảng cáo

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được văn 
bản đề nghị 
theo dấu tiếp 
nhận công 
văn đến của 
cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật quảng cáo ngày 21 
tháng 06 năm 2012;
2. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
3. Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật quảng cáo.
4. Thông tư số 09/2015/TT-
BYT ngày 25/5/2015 của  Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
xác nhận nội dung quảng cáo 
đối với sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ Y tế.
5. Quyết định số 3904/QĐ-
BYT ngày 18/09/2015 Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

chức năng quản lý của Bộ Y 
tế do bộ trưởng Bộ y tế ban 
hành.

54

Cho phép áp dụng 
thí điểm kỹ thuật 
mới, phương pháp 
mới trong khám 
bệnh, chữa bệnh 
đối với kỹ thuật 
mới, phương pháp 
mới quy định tại 
Khoản 3 Điều 2 
Thông tư 
số 07/2015/TT-
BYT thuộc thẩm 
quyền quản lý của 
Sở Y tế

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23 tháng 11 năm 
2009.
2. Thông tư  số 07/2015/TT-
BYT  ngày 03/4/2015 của  
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
chi tiết điều kiện, thủ tục cho 
phép áp dụng kỹ thuật mới, 
phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh, có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 
năm 2015.
3. Quyết định  số 3516/QĐ-
BYT  ngày 24/08/2015 của  
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

Một cửa

55
Cho phép áp dụng 

Trong thời 
hạn 20 ngày 

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 

- Không quy 
định.

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23 tháng 11 năm 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

chính thức kỹ 
thuật mới, phương 
pháp mới trong 
khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm 
quyền quản lý của 
Sở Y tế

làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

2009.
2. Thông tư  số 07/2015/TT-
BYT  ngày 03/4/2015 của  
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
chi tiết điều kiện, thủ tục cho 
phép áp dụng kỹ thuật mới, 
phương pháp mới trong 
khám bệnh, chữa bệnh, có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 
năm 2015.
3. Quyết định  số 3516/QĐ-
BYT  ngày 24/08/2015 của  
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.

56

Cấp giấy chứng 
nhận là lương y 
cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 
1, Điều 1, Thông 
tư số 29/2015/TT-
BYT

Trong thời 
hạn 35 ngày, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ.

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 

- Phí thẩm định:
2.500.000 
đồng/lần (theo 
Thông tư số 
278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Thông tư số 29/2015/TT-
BYT ngày 12/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

chính) là lương y.
3. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
4. Quyết định  số 4677/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế.

57

Cấp Giấy chứng 
nhận là lương y 
cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 
4, Điều 1, Thông 
tư số 29/2015/TT-
BYT

Trong thời 
hạn 20 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

- Phí thẩm định:
2.500.000 
đồng/lần (theo 
Thông tư số 
278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Thông tư số 29/2015/TT-
BYT ngày 12/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
là lương y.
3. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
4. Quyết định  số 4677/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế.

58

Cấp giấy chứng 
nhận là lương y 
cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 
5, Điều 1, Thông 
tư số 29/2015/TT-
BYT

Trong thời 
hạn 20 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định:
2.500.000 
đồng/lần (theo 
Thông tư số 
278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Thông tư số 29/2015/TT-
BYT ngày 12/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
là lương y.
3. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

trong lĩnh vực y tế.
4. Quyết định  số 4677/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế.

59

Cấp giấy chứng 
nhận là lương y 
cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 
6, Điều 1, Thông 
tư số 29/2015/TT-
BYT

Trong thời 
hạn 20 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định:
2.500.000 
đồng/lần (theo 
Thông tư số 
278/2016/TT-
BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính)

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Thông tư số 29/2015/TT-
BYT ngày 12/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
là lương y.
3. Thông tư số 278/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế.
4. Quyết định  số 4677/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế.

60

Cấp lại Giấy chứng 
nhận là lương y 
thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế

Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận hồ 
sơ và Trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Không quy 
định.

1. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 40/2009/QH12 ngày 
23/11/2009.
2. Thông tư số 29/2015/TT-
BYT ngày 12/10/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
là lương y.
3. Quyết định  số 4677/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế.

Một cửa

61

Khám sức khỏe 
định kỳ đối với 
thuyền viên làm 
việc trên tàu biển 
Việt Nam

Theo thỏa 
thuận trong 
hợp đồng

Các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh Theo hợp đồng 

ký kết

1. Bộ luật Hàng hải Việt 
Nam số 95/2015/QH13 ngày 
25 tháng 11 năm 2015.
2. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 01 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.
3. Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 06/5/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 
khám sức khỏe.
4. Thông tư số 22/2017/TT-
BYT ngày 12/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn sức khỏe của thuyền viên 
làm việc trên tàu biển Việt Nam 
và công bố cơ sở khám sức 
khoẻ cho thuyền viên.
5. Quyết định 2510/QĐ-BYT 
ngày 17 tháng 4 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính mới 
lĩnh vực khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

62

Cấp Giấy chứng 
nhận sức khỏe đối 
với thuyền viên 
làm việc trên tàu 
biển Việt Nam đủ 
tiêu chuẩn quy 
định tại Phụ lục I 
nhưng mắc một số 
bệnh quy định tại 
Phụ lục II

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên đơn lẻ: 
cơ sở khám 
sức khỏe 
thuyền viên 
trả Giấy 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên, Sổ 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
thuyền viên 
trong vòng 24 
(hai mươi tư) 
giờ kể từ khi 
kết thúc việc 
khám sức 
khỏe thuyền 

Các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Theo hợp đồng 
ký kết

1. Bộ luật Hàng hải Việt 
Nam số 95/2015/QH13 ngày 
25 tháng 11 năm 2015.
2. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.
3. Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 06/5/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 
khám sức khỏe.
4. Thông tư số 22/2017/TT-
BYT ngày 12/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn sức khỏe của thuyền 
viên làm việc trên tàu biển 
Việt Nam và công bố cơ sở 
khám sức khoẻ cho thuyền 
viên.
5. Quyết định 2510/QĐ-BYT 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

viên, trừ 
những trường 
hợp phải 
khám hoặc 
xét nghiệm 
bổ sung theo 
yêu cầu của 
người thực 
hiện khám 
sức khỏe 
thuyền viên;
- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên trả Giấy 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên, Sổ 
khám sức 

ngày 17 tháng 4 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính mới 
lĩnh vực khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

khỏe thuyền 
viên định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
thuyền viên 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.

63

Cấp Giấy chứng 
nhận sức khỏe đối 
với thuyền viên 
làm việc trên tàu 
biển Việt Nam đủ 
tiêu chuẩn quy 
định tại Phụ lục I

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên đơn lẻ: 
cơ sở khám 
sức khỏe 
thuyền viên 
trả Giấy 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên, Sổ 
khám sức 
khỏe thuyền 

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nộp phí theo 
mức phí thu viện 
phí hiện hành

1. Bộ luật Hàng hải Việt 
Nam số 95/2015/QH13 ngày 
25 tháng 11 năm 2015.
2. Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định cấp chứng chỉ 
hành nghề đối với người 
hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh
3. Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 06/5/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

viên định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
thuyền viên 
trong vòng 
24 (hai mươi 
tư) giờ kể từ 
khi kết thúc 
việc khám 
sức khỏe 
thuyền viên, 
trừ những 
trường hợp 
phải khám 
hoặc xét 
nghiệm bổ 
sung theo 
yêu cầu của 
người thực 
hiện khám 
sức khỏe 
thuyền viên;
- Đối với 
trường hợp 

khám sức khỏe.
4. Thông tư số 22/2017/TT-
BYT ngày 12/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn sức khỏe của thuyền 
viên làm việc trên tàu biển 
Việt Nam và công bố cơ sở 
khám sức khoẻ cho thuyền 
viên.
5. Quyết định 2510/QĐ-BYT 
ngày 17 tháng 4 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính mới 
lĩnh vực khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

khám sức 
khỏe thuyền 
viên tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên trả Giấy 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên, Sổ 
khám sức 
khỏe thuyền 
viên định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
thuyền viên 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.

64 Khám sức khỏe 
định kỳ của người 

- Đối với 
trường hợp 

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nộp phí theo 
mức phí thu viện 

1. Luật Giao thông đường bộ 
số 23/2008/QH12 ngày 13 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

lái xe ô tô khám sức 
khỏe đơn lẻ: 
cơ sở khám 
sức khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
trong vòng 
24 (hai mươi 
tư) giờ kể từ 
khi kết thúc 
việc khám 
sức khỏe, trừ 
những 
trường hợp 
phải khám 
hoặc xét 
nghiệm bổ 
sung theo 
yêu cầu của 
người thực 

phí hiện hành tháng 11 năm 2008.
2. Thông tư  số 14/2013/TT-
BYT ngày 06/5/2013 của  Bộ Y 
tế hướng dẫn Khám sức khỏe.
3. Thông tư  số 
24/2015/TTLT-BYT-
BGTVT ngày 21/8/2015 của  
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận 
tải quy định về tiêu chuẩn 
sức khỏe của người lái xe, 
việc khám sức khỏe định kỳ 
đối với người lái xe ô tô và 
quy định về cơ sở y tế khám 
sức khỏe cho người lái xe.
4. Quyết định 4759/QĐ-BYT 
ngày 09 tháng 11 năm 2015 
của Bộ trường Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

hiện khám 
sức khỏe;
- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.

65
Cấp giấy khám sức 
khỏe cho người lái 
xe

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nộp phí theo 
mức phí thu viện 
phí hiện hành

1. Luật Giao thông đường bộ 
số 23/2008/QH12 ngày 13 
tháng 11 năm 2008.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

khỏe đơn lẻ: 
cơ sở khám 
sức khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
trong vòng 
24 (hai mươi 
tư) giờ kể từ 
khi kết thúc 
việc khám 
sức khỏe, trừ 
những 
trường hợp 
phải khám 
hoặc xét 
nghiệm bổ 
sung theo 
yêu cầu của 
người thực 
hiện khám 

2. Thông tư  số 14/2013/TT-
BYT ngày 06/5/2013 của  Bộ Y 
tế hướng dẫn Khám sức khỏe.
3. Thông tư  số 
24/2015/TTLT-BYT-
BGTVT ngày 21/8/2015 của  
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận 
tải quy định về tiêu chuẩn 
sức khỏe của người lái xe, 
việc khám sức khỏe định kỳ 
đối với người lái xe ô tô và 
quy định về cơ sở y tế khám 
sức khỏe cho người lái xe.
4. Quyết định 4759/QĐ-BYT 
ngày 09 tháng 11 năm 2015 
của Bộ trường Bộ Y tế công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

sức khỏe;
- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.

66 Khám sức khỏe 
định kỳ

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe đơn lẻ: 

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nộp phí theo 
mức phí thu viện 
phí hiện hành

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23 tháng 11 năm 
2009;
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

cơ sở khám 
sức khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
trong vòng 
24 (hai mươi 
tư) giờ kể từ 
khi kết thúc 
việc khám 
sức khỏe, trừ 
những 
trường hợp 
phải khám 
hoặc xét 
nghiệm bổ 
sung theo 
yêu cầu của 
người thực 
hiện khám 
sức khỏe;

2. Bộ luật lao động ngày 18 
tháng 6 năm 2012;

3. Luật người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng ngày 29 
tháng 11 năm 2006 ;

4. Nghị định số 
126/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 08 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng;
5. Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 06 tháng 5 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc hướng dẫn khám sức 
khỏe.
6. Quyết định số 4692/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.

thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

67

Cấp giấy khám sức 
khỏe cho người 
mất năng lực hành 
vi dân sự hoặc 
không có năng lực 

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe đơn lẻ: 
cơ sở khám 

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nộp phí theo 
mức phí thu viện 
phí hiện hành

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23 tháng 11 năm 
2009;

2. Bộ luật lao động ngày 18 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

hành vi dân sự 
hoặc hạn chế năng 
lực hành vi dân sự

sức khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
trong vòng 
24 (hai mươi 
tư) giờ kể từ 
khi kết thúc 
việc khám 
sức khỏe, trừ 
những 
trường hợp 
phải khám 
hoặc xét 
nghiệm bổ 
sung theo 
yêu cầu của 
người thực 
hiện khám 
sức khỏe;
- Đối với 

tháng 6 năm 2012;

3. Luật người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng ngày 29 
tháng 11 năm 2006 ;

4. Nghị định số 
126/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 08 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng;
5. Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 06 tháng 5 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc hướng dẫn khám sức 
khỏe.
6. Quyết định số 4692/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính trong lĩnh 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

trường hợp 
khám sức 
khỏe tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.

vực khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

68
Cấp giấy khám sức 
khỏe cho người 
chưa đủ 18 tuổi

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe đơn lẻ: 
cơ sở khám 
sức khỏe trả 

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nộp phí theo 
mức phí thu viện 
phí hiện hành

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23 tháng 11 năm 
2009;

2. Bộ luật lao động ngày 18 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
trong vòng 
24 (hai mươi 
tư) giờ kể từ 
khi kết thúc 
việc khám 
sức khỏe, trừ 
những 
trường hợp 
phải khám 
hoặc xét 
nghiệm bổ 
sung theo 
yêu cầu của 
người thực 
hiện khám 
sức khỏe;
- Đối với 
trường hợp 

tháng 6 năm 2012;

3. Luật người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng ngày 29 
tháng 11 năm 2006 ;

4. Nghị định số 
126/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 08 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng;
5. Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 06 tháng 5 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc hướng dẫn khám sức 
khỏe.
6. Quyết định số 4692/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính trong lĩnh 
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

khám sức 
khỏe tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.

vực khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.

69
Cấp giấy khám sức 
khỏe cho người từ 
đủ 18 tuổi trở lên

- Đối với 
trường hợp 
khám sức 
khỏe đơn lẻ: 
cơ sở khám 
sức khỏe trả 
Giấy khám 

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nộp phí theo 
mức phí thu viện 
phí hiện hành

1. Luật khám bệnh, chữa 
bệnh ngày 23 tháng 11 năm 
2009;

2. Bộ luật lao động ngày 18 
tháng 6 năm 2012;
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
trong vòng 
24 (hai mươi 
tư) giờ kể từ 
khi kết thúc 
việc khám 
sức khỏe, trừ 
những 
trường hợp 
phải khám 
hoặc xét 
nghiệm bổ 
sung theo 
yêu cầu của 
người thực 
hiện khám 
sức khỏe;
- Đối với 
trường hợp 
khám sức 

3. Luật người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng ngày 29 
tháng 11 năm 2006 ;

4. Nghị định số 
126/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 08 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng;
5. Thông tư số 14/2013/TT-
BYT ngày 06 tháng 5 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc hướng dẫn khám sức khỏe.
6. Quyết định số 4692/QĐ-
BYT ngày 04/11/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế công bố 
thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Y tế.
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STT
Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cơ chế 

giải quyết 
TTHC

khỏe tập thể 
theo hợp 
đồng: cơ sở 
khám sức 
khỏe trả 
Giấy khám 
sức khỏe, Sổ 
khám sức 
khỏe định kỳ 
cho người 
được khám 
sức khỏe 
theo thỏa 
thuận đã ghi 
trong hợp 
đồng.
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